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I. Lý thuyết (6 điểm) 

Câu 1: (3 điểm) 

1. Sai, theo khoản 2 Đ 410 BLDS; theo khoản 1 Đ 15 Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao 

dịch bảo đảm 

2. Sai, đối tượng là công việc vận chuyển, hành khách và hành lý chỉ là đối tượng của 

công việc 

3. Sai, vì quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà không phải do chính họ thực hiện theo k3 

Đ 424 BLDS 2005 

4. Sai, có thể là trách nhiệm BTTH trong hợp đồng nếu điều khoản trong hợp đồng mua bán 

thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường của bên bán 

5. Sai, nếu đối tượng của hợp đồng mua bán đã có giá được niêm yết công khai hoặc trong 

các hợp đồng mua bán các tài sản thiết yếu của cuộc sống như xăng, dầu, điện, nước...giá 

đã được NN quy định. Những hợp đồng này không cần các bên thỏa thuận về giá thì hợp 

đồng vẫn được giao kết.  

6. Sai, chỉ cần có quyền lợi được bảo hiểm theo điểm a K1 Đ 22 Luật KDBH 2000, do 

đó bên thuê, thuê mua tài sản, bên vận chuyển tài sản... cũng có quyền mua bảo hiểm 

Câu 2: (3 điểm) 

 

Giống 

(1 

điểm) 

- ĐK: Do các bên thỏa thuận hoặc PL quy định 

- Thủ tục: Thông báo trước bằng văn bản 

- Hậu quả: HĐ chấm dứt; bên có lỗi phải BTTH 

Khác 

(2 

điểm) 

Tiêu chí Hủy bỏ Đơn phương chấm dứt 

Thời điểm chấm 

dứt 

Kể từ thời điểm giao kết Kể từ thời điểm phía bên kia 

nhận được thông báo 

Điều kiện Phải có hành vi vi phạm của 

một trong hai bên chủ thể 

Không nhất thiết phải có sự 

vi phạm   

Hậu quả Khôi phục lại tình trạng ban 

đầu, hoàn trả cho nhau những 

gì đã nhận 

Thanh toán giá trị phần hợp 

đồng đã thực hiện, phần hợp 

đồng chưa thực hiện thì 

chấm dứt 

 

Yêu cầu: Mỗi ý phải có ví dụ minh họa 

II. Bài tập (4 điểm) Mỗi câu 1 điểm 

1. Gồm 2 loại thiệt hại: 

+ Thiệt hại về tài sản: xe máy của chị Xoài bị hư hỏng 

+ Thiệt hại về sức khỏe: Liệt kê căn cứ tính theo Đ 609 BLDS: chi phí cứu chữa, phục 

hồi, bồi dưỡng; thu nhập thực tế của chị Xoài bị mất, bị giảm sút trong thời gian điều trị; 

chi phí hợp lý và thu nhập bị mất, bị giảm sút của người chăm sóc chị Xoài trong và sau 

khi điều trị; tiền tổn thất về tinh thần cho chị Xoài. 

2. Anh Táo phải chịu trách nhiệm BTTH cho chị Xoài vì Công ty bảo hiểm không 

có quan hệ hợp đồng với chị Xoài. 



3.  

a. Loại TNBTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (0,5 đ) (Điều 623) 

b. Loại TNBTTH do hành vi trái pháp luật gây ra. (0,5 đ) (Điều 604) 

4.  

a. Chị Xoài có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm trả tiền trực tiếp cho chị Xoài theo 

khoản 1 Đ 14 của NĐ 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe cơ giới, số tiền là 100 triệu đồng. Phần còn thiếu chị Xoài yêu cầu 

người thừa kế của anh Táo bồi thường tiếp (0,5 đ) 

b. Chị Xoài có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm trả tiền trực tiếp cho chị Xoài 

theo khoản 1 Đ 14 của NĐ 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

dân sự của chủ xe cơ giới, số tiền là 100 triệu đồng. Phần còn thiếu chị Xoài yêu 

cầu anh Táo phải bồi thường bổ sung (0,5 đ). 

 

Ngày 8 tháng 6 năm 2015 

Phụ trách bộ môn (đã ký) 

TS.Vũ Thị Hồng Yến 

 

 

 


